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1 M-1 Bùi Văn Hoàn 02/06/1991 Nam SXCT 50505543 Bắc Giang Không khám sức khỏe

2 M-2 Hà Tiến Dũng 23/10/1994 Nam SXCT 50510344 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 M-3 Lê Ngọc Vân 06/02/1994 Nữ SXCT 50523767 Đồng Nai Không khám sức khỏe

4 M-4 Nguyễn Thị Vui 02/08/1992 Nữ SXCT 50508802 Thái Bình Không khám sức khỏe

5 M-5 Phạm Cẩm Tiên 22/10/1992 Nữ SXCT 50525804 Cà Mau Không khám sức khỏe

6 M-6 Phạm Thị Long 17/11/1996 Nữ SXCT 91215270 Nghệ An Không khám sức khỏe

7 M-7 Lê Xuân Cường 05/04/1993 Nam SXCT 50518982 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 M-8 Lê Mạnh Tài 05/02/1993 Nam SXCT 50505002 Phú Thọ Khám sức khỏe

9 M-9 Lê Thanh Nam 01/08/1997 Nam SXCT 50513034 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 M-10 Trần Nguyên Đức 14/06/2000 Nam SXCT 50514928 Nghệ An Không khám sức khỏe

11 M-11 Bùi Thị Mỹ Nhung 16/02/2003 Nữ SXCT 50520194 Quảng Trị Không khám sức khỏe

12 M-12 Nguyễn Quốc Chung 10/05/2004 Nam SXCT 50518028 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

13 M-13 Nguyễn Đình Huy 22/05/2001 Nam SXCT 50506119 Bắc Giang Không khám sức khỏe

14 M-14 Trần Thanh Luân 30/08/1990 Nam SXCT 90900506 Lao động CBT Khám sức khỏe

15 M-15 Trịnh Tiến Quyết 26/04/1991 Nam SXCT 90900549 Lao động CBT Khám sức khỏe

16 M-16 Phan Bá Huy 07/02/2004 Nam SXCT 50515800 Nghệ An Không khám sức khỏe

17 M-17 Trần Văn Chiến 07/04/1989 Nam SXCT 50517793 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

18 M-18 Võ Văn Quân 29/12/2000 Nam SXCT 50514359 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 M-19 Lê Văn Anh 17/04/2001 Nam SXCT 50512764 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

20 M-20 Trần Văn Việt 21/10/1992 Nam SXCT 51105393 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Đào Khả Giang 08/08/1988 Nam SXCT 50512153 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

22 M-22 Lê Đình Dược 18/08/1988 Nam SXCT 50500277 Hà Nội Không khám sức khỏe
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23 M-23 Phạm Ngọc Chiến 16/02/1989 Nam SXCT 50510099 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Thị Nhung 20/10/2003 Nữ SXCT 50522562 Đắk Nông Không khám sức khỏe

25 M-25 Vũ Thu Thủy 18/12/2003 Nữ SXCT 51104108 Thái Bình Không khám sức khỏe

26 M-26 Phạm Văn Quyết 26/03/2004 Nam SXCT 50510429 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

27 M-27 Nguyễn Văn Phương 26/09/1999 Nam SXCT 50507850 Hòa Bình Không khám sức khỏe

28 M-28 Lê Đăng Ba 02/10/1998 Nam SXCT 50516204 Nghệ An Không khám sức khỏe

29 M-29 Hà Thọ Ba 22/12/1988 Nam SXCT 50512933 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 M-30 Lê Văn Tuấn 27/07/1989 Nam SXCT 50521519 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

31 M-31 Lữ Văn Đức 02/03/2003 Nam SXCT 50511896 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

32 M-32 Mai Xuân Vũ 15/02/2003 Nam SXCT 50511020 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 M-33 Cao Thị Thùy 24/01/2004 Nữ SXCT 50511118 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

34 M-34 Lê Khắc Long 05/02/2001 Nam SXCT 50512410 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Thị Vân 09/07/2002 Nữ SXCT 50519063 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

36 M-36 Lê Xuân Thể 24/09/2000 Nam SXCT 50518802 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

37 M-37 Hoàng Văn Dũng 22/12/2004 Nam SXCT 50511302 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

38 M-38 Nguyễn Sỹ Dũng 10/11/2004 Nam SXCT 50512264 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

39 M-39 Lê Văn Cường 17/03/1988 Nam SXCT 50512891 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 M-40 Lê Văn Hòa 24/04/1993 Nam SXCT 50511211 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

41 M-41 Trương Công Huân 08/06/1992 Nam SXCT 50510821 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

42 M-42 Nguyễn Thanh Hồng Đức 18/12/1994 Nam SXCT 50511652 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

43 M-43 Trần Hùng Oanh 01/05/2000 Nam SXCT 50511153 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

44 M-44 Nguyễn Đình Anh 16/10/2002 Nam SXCT 50506063 Bắc Giang Không khám sức khỏe

45 M-45 Đặng Thị Thanh Hương 16/02/2003 Nữ SXCT 91220561 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

46 M-46 Ngân Văn Luận 05/04/2001 Nam SXCT 50515199 Nghệ An Khám sức khỏe

47 M-47 Trần Văn Hoài 11/12/1995 Nam SXCT 50505660 Bắc Giang Khám sức khỏe



48 M-48 Vi Ngọc Đạt 07/02/2001 Nam SXCT 50514727 Nghệ An Khám sức khỏe

49 M-49 Hà Thị Ngọc Tú 06/10/2000 Nữ SXCT 50521680 Bình Định Không khám sức khỏe

50 M-50 Nguyễn Phạm Cẩm Ái 16/09/2003 Nữ SXCT 50525274 Cần Thơ Không khám sức khỏe

51 M-51 Nguyễn Thị Ngọc Khuyên 09/12/2003 Nữ SXCT 50504131 Yên Bái Không khám sức khỏe

52 M-52 Trần Thị Ngọc Trâm 02/05/2000 Nữ SXCT 50521757 Phú Yên Không khám sức khỏe

53 M-53 Nguyễn Bá Ý 12/08/1990 Nam SXCT 50513556 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

54 M-54 Nguyễn Văn Thanh Hướng 10/05/1999 Nam SXCT 50519368 Quảng Bình Không khám sức khỏe

55 M-55 Phan Anh Tuấn 01/06/2004 Nam SXCT 50504911 Phú Thọ Khám sức khỏe

56 M-56 Nguyễn Chí Minh 03/07/1999 Nam SXCT 50513349 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

57 M-57 Nguyễn Tuấn Anh 03/08/1999 Nam SXCT 50505506 Bắc Giang Không khám sức khỏe

58 M-58 Hoàng Văn Thắng 03/10/1991 Nam SXCT 50505888 Bắc Giang Không khám sức khỏe

59 M-59 Nguyễn Văn Nam 04/12/1990 Nam SXCT 50505535 Bắc Giang Không khám sức khỏe

60 M-60 Phạm Anh Ngọc 19/10/1990 Nam SXCT 50517880 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-61 Trịnh Văn Tuấn 10/08/1990 Nam SXCT 50507836 Hòa Bình Không khám sức khỏe

62 M-62 Trương Quang Hoàng 06/05/1993 Nam SXCT 50518180 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

63 M-63 Vũ Tiến Tuấn 05/09/1990 Nam SXCT 50510323 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

64 M-64 Biện Tuấn Anh 01/03/1986 Nam SXCT 50518254 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

65 M-65 Chu Công Tiến 05/06/1986 Nam SXCT 50511008 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

66 M-66 Nguyễn Đình Hiệp 20/10/1988 Nam SXCT 50517872 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

67 M-67 Hồ Văn Hùng 12/11/1983 Nam SXCT 50516112 Nghệ An Không khám sức khỏe

68 M-68 Phạm Văn Định 18/09/1993 Nam SXCT 50514377 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 M-69 Lê Viết Quang 19/10/2003 Nam SXCT 50510780 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

70 M-70 Trần Văn Đức 16/01/2002 Nam SXCT 50510727 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

71 M-71 Hà Văn Tuấn 11/02/1999 Nam SXCT 50500018 Hà Nội Không khám sức khỏe

72 M-72 Nguyễn Danh Mạnh 04/05/2004 Nam SXCT 50500148 Hà Nội Không khám sức khỏe



73 M-73 Vũ Văn Trung 22/06/2004 Nam SXCT 50514132 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-74 Nguyễn Xuân Duy 21/08/2003 Nam SXCT 50514062 Nghệ An Không khám sức khỏe

75 M-75 Lý Thế Quyền 10/10/2004 Nam SXCT 50505565 Bắc Giang Không khám sức khỏe

76 M-76 Bùi Thị Thu Thương 11/08/2004 Nữ SXCT 50520124 Quảng Trị Không khám sức khỏe

77 M-77 Lê Thị Phúc 03/03/2002 Nữ SXCT 50507224 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

78 M-78 Nguyễn Thị Hương Giang 26/07/1998 Nữ SXCT 50515472 Nghệ An Không khám sức khỏe

79 M-79 Nguyễn Thị Quyên 26/06/2002 Nữ SXCT 50506793 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

80 M-80 Phạm Yến Nhi 21/11/2004 Nữ SXCT 50508767 Thái Bình Không khám sức khỏe

81 M-81 Trần Thị Hậu 30/10/2004 Nữ SXCT 50522230 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

82 M-82 Trần Thị Thắm 17/05/1995 Nữ SXCT 50508916 Thái Bình Không khám sức khỏe

83 M-83 Trương Thị Thanh 29/03/2004 Nữ SXCT 50516576 Nghệ An Không khám sức khỏe

84 M-84 Đỗ Hoài Nam 19/02/2005 Nam SXCT 50505826 Bắc Giang Không khám sức khỏe

85 M-85 Nguyễn Thanh Bình 30/08/2002 Nam SXCT 50505764 Bắc Giang Không khám sức khỏe

86 M-86 Nguyễn Thị Thu Hà 01/09/1998 Nữ SXCT 50501905 Hải Dương Không khám sức khỏe

87 M-87 Vũ Thị Giang 11/01/1993 Nữ SXCT 91215254 Nghệ An Không khám sức khỏe

88 M-88 Đào Khả Thịnh 25/12/1989 Nam SXCT 50512571 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 M-89 Lê Viết Thao 08/10/1994 Nam SXCT 50513792 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

90 M-90 Trần Mạnh Thắng 18/08/1989 Nam SXCT 50508594 Nam Định Khám sức khỏe

91 M-91 Vũ Đại Phong 08/08/1995 Nam SXCT 50512025 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

92 M-92 Nguyễn Phi Hà 20/01/1985 Nam SXCT 90900284 Lao động CBT Khám sức khỏe

93 M-93 Bùi Văn Chường 23/03/1993 Nam SXCT 50507887 Hòa Bình Không khám sức khỏe

94 M-94 Linh Văn Thái 16/06/1995 Nam SXCT 50505563 Bắc Giang Không khám sức khỏe

95 M-95 Trương Công Mạnh 12/07/1992 Nam SXCT 50510128 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

96 M-96 Lê Văn Thêm 27/03/2004 Nam SXCT 51100186 Hà Nội Khám sức khỏe

97 M-97 Hoàng Ngọc Sơn 08/09/2001 Nam SXCT 50500130 Hà Nội Không khám sức khỏe



98 M-98 Lê Xuân Mạnh 08/09/2001 Nam SXCT 50510790 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-99 Phạm Quốc Đức 28/04/2001 Nam SXCT 51109117 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

100 M-100 Võ Thị Yến 25/12/1999 Nữ SXCT 50522255 Đắk Lắk Không khám sức khỏe

101 M-101 Lê Văn Tùng 06/10/1990 Nam SXCT 50514659 Nghệ An Không khám sức khỏe

102 M-102 Nguyễn Bá Lâm 01/08/1992 Nam SXCT 50521491 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 M-103 Trần Văn Anh 01/02/1996 Nam SXCT 50519035 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

104 M-104 Võ Đình Sáu 07/07/1993 Nam SXCT 50519926 Quảng Bình Không khám sức khỏe

105 M-105 Đậu Văn Bình 15/12/1986 Nam SXCT 50516111 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 M-106 Lê Thanh Huyền 18/10/2004 Nữ SXCT 50513785 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

107 M-107 Lê Thị Hằng 05/02/2003 Nữ SXCT 50517724 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

108 M-108 Mai Thị Thảo 24/12/2004 Nữ SXCT 50508768 Thái Bình Không khám sức khỏe

109 M-109 Phạm Thị Thanh Giang 28/12/2004 Nữ SXCT 50502521 Hưng Yên Không khám sức khỏe

110 M-110 Phan Văn Dòng 22/09/1986 Nam SXCT 50500113 Hà Nội Không khám sức khỏe

111 M-111 Bùi Minh Thuận 13/09/2004 Nam SXCT 50511025 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

112 M-112 Lê Văn Lâm 15/01/2005 Nam SXCT 50512313 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

113 M-113 Nguyễn Quang Hoàn 04/10/2001 Nam SXCT 50508090 Nam Định Khám sức khỏe

114 M-114 Bùi Văn Quyết 08/08/1990 Nam SXCT 50511639 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

115 M-115 Trần Văn Tùng 16/08/2004 Nam SXCT 50511559 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

116 M-116 Khuất Hữu Tuân 08/06/2002 Nam SXCT 50500497 Hà Nội Không khám sức khỏe

117 M-117 Trần Quang Toản 07/02/2000 Nam SXCT 51104349 Ninh Bình Khám sức khỏe

118 M-118 Lê Trần Đông 07/03/1994 Nam SXCT 50502630 Hưng Yên Khám sức khỏe

119 M-119 Lục Minh Sự 05/01/2004 Nam SXCT 50505508 Bắc Giang Không khám sức khỏe

120 M-120 Hoàng Ngọc Phương 01/11/2002 Nam SXCT 50512429 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

121 M-121 Nguyễn Minh Trường 16/06/2004 Nam SXCT 50505650 Bắc Giang Không khám sức khỏe

122 M-122 Chu Đình Sơn 08/03/1993 Nam SXCT 50511974 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



123 M-123 Lê Văn Thành 06/08/1993 Nam SXCT 50511014 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

124 M-124 Lương Thị Quỳnh 31/01/2002 Nữ SXCT 50508816 Thái Bình Không khám sức khỏe

125 M-125 Vũ Thị Hạnh 26/04/1997 Nữ SXCT 50516327 Nghệ An Không khám sức khỏe

126 M-126 Hoàng Văn Dũng 25/07/2002 Nam SXCT 50507284 Quảng Ninh Không khám sức khỏe

127 M-127 Lê văn Nguyên 03/11/2004 Nam SXCT 50514087 Nghệ An Không khám sức khỏe

128 M-128 Nguyễn Văn Minh 31/08/2004 Nam SXCT 50505610 Bắc Giang Không khám sức khỏe

129 M-129 Thân Mạnh Hiếu 13/08/2004 Nam SXCT 50505703 Bắc Giang Không khám sức khỏe

130 M-130 Hà Xuân Tuấn 03/04/2002 Nam SXCT 50510233 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 M-131 Lang Văn Hiếu 22/02/2001 Nam SXCT 50510808 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

132 M-132 Trần Văn Đông 19/06/2000 Nam SXCT 50511497 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

133 M-133 Bùi Thị Kim Yến 05/11/2004 Nữ SXCT 50508736 Thái Bình Không khám sức khỏe

134 M-134 Doãn Thu Hà 31/07/2004 Nữ SXCT 50508889 Thái Bình Không khám sức khỏe

135 M-135 Nguyễn Thế Phúc 14/10/2002 Nam SXCT 50513453 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

136 M-136 Nguyễn Văn Khoa 16/11/2004 Nam SXCT 50500270 Hà Nội Không khám sức khỏe

137 M-137 Trần Văn Thành 04/06/2004 Nam SXCT 50512747 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

138 M-138 Truơng Thế Phương 07/06/1992 Nam SXCT 50511075 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

139 M-139 Vũ Nguyên Giáp 19/12/2004 Nam SXCT 50512539 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

140 M-140 Lê Thọ Vũ 12/02/1997 Nam SXCT 50510453 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

141 M-141 Hồ Văn Hậu 30/05/2000 Nam SXCT 50514592 Nghệ An Không khám sức khỏe

142 M-142 Hoàng Văn Tiến 18/10/1995 Nam SXCT 50514503 Nghệ An Không khám sức khỏe

143 M-143 Võ Văn Bảo 10/02/1997 Nam SXCT 50514570 Nghệ An Không khám sức khỏe

144 M-144 Thái Doãn Hùng 08/06/1998 Nam SXCT 50516643 Nghệ An Không khám sức khỏe

145 M-145 Lê Minh Duẩn 26/06/2003 Nam SXCT 51103031 Bắc Giang Không khám sức khỏe

146 M-146 Phùng Thế Tài 05/09/1999 Nam SXCT 50518372 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

147 M-147 Lê Sỹ Đạt 04/02/1995 Nam SXCT 50512222 Thanh Hóa Không khám sức khỏe



148 M-148 Nguyễn Bá Dụng 23/05/1996 Nam SXCT 50514100 Nghệ An Không khám sức khỏe

149 M-149 Vương Xuân Hưng 16/08/1997 Nam SXCT 50500429 Hà Nội Không khám sức khỏe

150 M-150 Bùi Quang Thắng 27/07/1995 Nam SXCT 50519578 Quảng Bình Không khám sức khỏe

151 M-151 Bùi Trí Đại 28/03/1994 Nam SXCT 50518327 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

152 M-152 Chu Tuấn Vũ 20/11/1990 Nam SXCT 50500209 Hà Nội Không khám sức khỏe

153 M-153 Phạm Minh Hoàng 24/11/1992 Nam SXCT 50517867 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

154 M-154 Phạm Quốc Việt 04/11/1990 Nam SXCT 51102453 Phú Thọ Không khám sức khỏe

155 M-155 Nguyễn Việt Hà 31/10/2000 Nam SXCT 50500372 Hà Nội Không khám sức khỏe

156 M-156 Trần Quang Nghĩa 12/07/2002 Nam SXCT 50509371 Ninh Bình Không khám sức khỏe

157 M-157 Trần Thị Thảo 17/02/2002 Nữ SXCT 50513048 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

158 M-158 Đỗ Văn Ngọc 17/06/2004 Nam SXCT 50510877 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

159 M-159 Trần Hữu Đang 18/09/1999 Nam SXCT 50518368 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

160 M-160 Dương Văn Thưởng 26/06/1993 Nam SXCT 50506033 Bắc Giang Không khám sức khỏe

161 M-161 Ngô Văn Doanh 17/02/1998 Nam SXCT 50506040 Bắc Giang Không khám sức khỏe

162 M-162 Đặng Huy Hoàng 03/04/1998 Nam SXCT 50500421 Hà Nội Không khám sức khỏe

163 M-163 Lê Đình Long 05/07/1995 Nam SXCT 50512393 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

164 M-164 Nguyễn Đăng Hội 24/04/1995 Nam SXCT 50500534 Hà Nội Không khám sức khỏe

165 M-165 Nguyễn Thái Sơn 03/02/1998 Nam SXCT 50510333 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

166 M-166 Nguyễn Văn Hảo 06/01/1998 Nam SXCT 50505857 Bắc Giang Không khám sức khỏe

167 M-167 Trương Công Vui 12/02/1996 Nam SXCT 50510999 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

168 M-168 Lê Văn Hoàng 05/10/2002 Nam SXCT 50511006 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

169 M-169 Ngô Hữu Trường 25/02/2004 Nam SXCT 50515921 Nghệ An Khám sức khỏe

170 M-170 Nguyễn Duy Hoàng 27/10/2003 Nam SXCT 50507234 Quảng Ninh Khám sức khỏe

171 M-171 Nguyễn Ngọc Sơn 28/05/2002 Nam SXCT 50509457 Ninh Bình Khám sức khỏe

172 M-172 Nguyễn Văn Tuấn 18/12/2000 Nam SXCT 50517662 Thanh Hóa Khám sức khỏe



173 M-173 Nguyễn Văn Hưng 01/09/1995 Nam SXCT 50510026 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

174 M-174 Đoàn Quang Toàn 04/06/2000 Nam SXCT 50511564 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

175 M-175 Trần Thế Linh 04/05/2002 Nam SXCT 50500519 Hà Nội Không khám sức khỏe

176 M-176 Đồng Văn Thịnh 10/12/2003 Nam SXCT 50506065 Bắc Giang Không khám sức khỏe

177 M-177 Nguyễn Văn Thái 13/08/1992 Nam SXCT 50517661 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

178 M-178 Hoàng Trung Du Ky 03/09/2004 Nam SXCT 50519760 Quảng Bình Không khám sức khỏe

179 M-179 Trương Xuân Lâm 31/12/2004 Nam SXCT 50514221 Nghệ An Không khám sức khỏe

180 M-180 Cao Ngọc Lam 02/01/2000 Nam SXCT 50519284 Quảng Bình Không khám sức khỏe

181 M-181 Hà Thế Anh 20/06/2004 Nam SXCT 50505614 Bắc Giang Không khám sức khỏe

182 M-182 Nguyễn Vinh Hoàng 30/08/2004 Nam SXCT 50500482 Hà Nội Không khám sức khỏe

183 M-183 Đinh Thị Lan 06/02/2001 Nữ SXCT 50515026 Nghệ An Không khám sức khỏe

184 M-184 Nguyễn Thị Thùy Trang 28/01/2001 Nữ SXCT 50504421 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

185 M-185 Lê Văn Chính 24/03/1993 Nam SXCT 50517065 Nghệ An Không khám sức khỏe

186 M-186 Trần Quốc Đức 05/09/1997 Nam SXCT 50516063 Nghệ An Không khám sức khỏe

187 M-187 Nguyễn Văn Hưng 01/06/2004 Nam SXCT 50500815 Hà Nội Không khám sức khỏe

188 M-188 Nguyễn Việt Hoàng 05/09/2004 Nam SXCT 50504418 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

189 M-189 Vũ Trung Đoài 09/04/2000 Nam SXCT 50508186 Nam Định Không khám sức khỏe

190 S-1 Nguyễn Cao Kỳ 12/11/1988 Nam Dịch vụ 50533046 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

191 S-2 Chảo San Kiêm 25/05/1997 Nam Dịch vụ 51120481 Điện Biên Không khám sức khỏe

192 S-3 Võ Quang Công 14/07/1998 Nam Dịch vụ 50533895 Nghệ An Không khám sức khỏe

193 S-4 Nguyễn Thị Thuận 10/04/1992 Nữ Dịch vụ 51120842 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

194 S-5 Lê Văn Huy Hùng 29/10/2003 Nam Dịch vụ 51120707 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

195 S-6 Nguyễn Duy Thắng 05/10/2004 Nam Dịch vụ 50533983 Nghệ An Không khám sức khỏe

196 S-7 Cao Thị Trang 20/07/1997 Nữ Dịch vụ 50533107 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

197 S-8 Bùi Thanh Toàn 10/08/2001 Nam Dịch vụ 50535121 Quảng Bình Không khám sức khỏe



198 S-9 Nguyễn Tiên Thắng 15/02/2002 Nam Dịch vụ 50533420 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

199 S-10 Ngô Văn Vũ 11/07/2001 Nam Dịch vụ 50532612 Sơn La Không khám sức khỏe

200 S-11 Viên Hoàn Lương 05/05/2002 Nam Dịch vụ 50534619 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

201 S-12 Hà Huy Khánh 27/11/2004 Nam Dịch vụ 50533027 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


